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MÃ ĐỀ B                                                                      
 

 

  

Phần I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm)  

Chọn 1 đáp án đúng A, B, C hoặc D trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài 

Câu 1. Trồng trọt có vai trò nào sau đây? 
           A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.  

           B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn. 

           C. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.         

           D. Cung cấp lương thực cho con người. 

Câu 2.  Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây ăn quả? 

A. Mít, ổi, vải.     B. Su hào, cải bắp, cà chua. 

C. Ngô, khoai lang, khoai tây.   D. Bông, cao su, sơn. 

Câu 3. Bạn Hân rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Hân mơ ước sau này sẽ là 

những người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu 

chọn tạo các giống cây trồng mới. Theo em, bạn Hân phù hợp với ngành nghề nào sau đây? 

          A. Kĩ sư trồng trọt.             B. Kĩ sư chọn giống câytrồng. 

          C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.             D. Kĩ sư chăn nuôi. 

Câu 4. Việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây?  

A. Kích thích sự phát triển của cỏ dại.  

B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại.  

C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng.  

D. Phòng chống cháy rừng. 
Câu 5: Con người thường thu hoạch khoai tây, khoai lang bằng phương pháp 

A. hái.                            B. cắt.                             C. xúc.                           D. đào. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản 

phẩm trồng trọt? 

A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.               

B. Nhanh gọn, cẩn thận. 

C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng. 

D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng. 

Câu 7. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ 

phận nào của cơ thể mẹ? 

A. Rễ, cành, lá, hoa.                                          B. Lá, thân, cành, rễ. 

C.Thân, lá, hoa, quả.                                         D. Thân, cành, quả, hạt. 

Câu 8. Một trong các công việc chăm sóc rừng là? 

A. Làm hàng rào bảo vệ.                 B. Chăn thả gia súc. 

C. Đặt cây vào hố.         D. Đốt rừng 

Câu 9. Thành phần chính của rừng là? 

A. Hệ thực vật                 B. Vi sinh vật             C. Đất rừng               D. Động vật  

Câu 10. Có mấy loại rừng phòng hộ? 

A. 1                                  B. 2                             C. 3                            D. 4 

Phần II. Tự luân: (5,0 điểm) 
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Câu 1.(2 điểm)  

Nêu vai trò của rừng phòng hộ?  

Câu 2. (2 điểm)  
a) Em hãy nêu ý nghĩa của việc làm cỏ, vun xới cho cây?  

b) Tại sao chúng ta cần thực hành tiêu nước cho cây trồng? 

Câu 3. (1 điểm)  

Em có nhận xét gì về việc địa phương em đang sử dụng phương pháp hóa học trong 

phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng? Dựa vào kiến thức đã học trong môn công nghệ hãy đề 

xuất biện pháp phòng trừ sâu bệnh mang lại hiệu quả kinh tế cao? 
 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tất chỉ làm phần trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm) 

 
-----------------------------HẾT----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


